CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10 LỚP 3C4

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN (TỪ 30/09/2024 ĐẾN 12/10/2024)
	TUẦN 1
	1. Hoạt động học
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3 
01/10/2024
	Thứ 4 
02/10/2024
	Thứ 5 
03/10/2024
	Thứ 6 04/10/2024
	Thứ 7 05/10/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:Đi liên tục trong đường zích zắc
	PTNT
Khám phá đôi bàn chân
	PTNN
DTĐTT: Bàn chân của bé
	PTTM
Tô màu đôi bàn chân
	PTNT
Xác định phía trên, phía dưới của bản thân
	PTTM
DH: Đường và chân

	
	2. Hoạt động ngoài trời

	- Trò chuyện về đôi bàn chân của bé
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do ở KV2
	- Quan sát, trò chuyện về ngón chân.
-  TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở KV3

	- Trải nghiệm cảm giác của đôi bàn chân khi đi trên đất, cát, sỏi, lá cây
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do ở Kv4
	- Quan sát trò chuyện về móng chân
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở KV5
	- Thực hành vệ sinh bàn chân.
- TCVĐ: Cắp cua
- Chơi tự do ở KV6
	- Xem tranh ảnh, video một số hành động nguy hiểm
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do ở KV1

	
	3. Hoạt động chiều
	Dạy trẻ: Tự cài, cởi cúc
	TC về 1 số thói quen tốt về giữ gìn sức khoẻ
	Rèn một số kỹ năng giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường: rửa tay, rửa mặt, bỏ rác đúng nơi quy định…
	Xem tranh ảnh, video một số hành động nguy hiểm
	In đôi bàn chân bé
	ÔBT: Bàn chân của bé
KCTN: Đôi bàn chân thần thần kỳ
ÔH: Đường và chân

	










TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 07/10/2024
	Thứ 3
08/10/2024
	Thứ 4
09/10/2024
	Thứ 5
10/10/2024
	Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	PTTC
[bookmark: _Hlk178564024]VĐCB:Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zíc zắc
	PTNT
[bookmark: _Hlk178564273]Xác định phía trước, phía sau của bản thân
	PTNN
[bookmark: _Hlk178564504]DTĐTDC: Bạn trai bạn gái
	[bookmark: _Hlk178564587]PTTM
[bookmark: _Hlk178563794]Nặn vòng tặng bạn (M)

	[bookmark: _Hlk178563855]PTTCKNXH
[bookmark: _Hlk178565640]Bé giới thiệu về bản thân

	PTTM
DVĐ: Tìm bạn thân


	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát, trò chuyện về bạn gái lớp bé
- TCVĐ: Đuổi bắt cô giáo
- Chơi tự do ở KV2
	- Quan sát trang phục bạn gái
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở KV3
	- QS một số đồ dùng của bạn gái.
- TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do ở Kv4
	- Quan sát bạn gái.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở KV5
	- Vẽ tóc bạn gái.
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do ở KV6

	-  So sánh chiều cao của các bạn gái
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do ở KV1

	
	

3. Hoạt động chiều
	- Xem video, tranh ảnh về cánh xử lý khi gặp 1 số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu 
	TC về bạn gái lớp 3C4
	Trò chuyện về một số thông tin của bản thân.
	Thực hành kỹ năng đi tất/đeo găng tay
	Kể chuyện gương mặt cảm xúc
	ÔBT: Bạn trai bạn gái
KCTN: Cô bé lọ lem
ÔH: Tìm bạn thân





CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN (TỪ 14/10/2024 ĐẾN 09/11/2024)
	

TUẦN 1
	1. Hoạt động học
	Thứ 2
14/10/2024
	Thứ 3 
15/10/2024
	Thứ 4
16/10/2024
	Thứ 5 
17/10/2024
	Thứu 6 18/10/2024
	Thứ 7 19/10/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	PTTCKNXH
Trò chuyện về bữa ăn gia đình
	PTNN
KCTN: Bữa cơm gia đình
	PTTM
Nặn đôi đũa
	PTNT
Nhận biết gọi tên hình vuông ,hình chữ nhật
	PTTM
VĐM: Cả nhà thương nhau

	
	2. Hoạt động ngoài trời




	- Trò chuyện về người thân trong bữa ăn
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do ở KV2
	- TC về các món ăn trong bữa ăn gia đình.
-  TCVĐGia đình thỏ thi chạy
- Chơi tự do ở KV3
	- TC về các đồ dùng trong bữa ăn
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do ở Kv4
	- QS, trò chuyện một số loại rau củ quen thuộc.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV5
	- Vẽ, trang trí rau củ, cá, trứng.....
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở KV6
	- Trò chuyện về những vật dùng cần có trong bữa ăn
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do ở KV1

	
	3. Hoạt động chiều
	Trò chuyện về các món ăn hàng ngày, cách ăn uống hợp vệ sinh..
	LQCC: Bữa cơm gia đình
	Trò chuyện về các nhóm: Thực phẩm giầu chất đạm; Thực phẩm giàu chất vitamin và muối khoáng
	TC về 1 số món ăn quen thuộc trong gia đình
	LQBH: Cả nhà thương nhau
	ÔBH: Cả nhà thương nhau
Liên hoan văn nghệ
Nêu gương cuối tuần

	










TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 21/10/2024
	Thứ 3
22/10/2024
	Thứ 4
23/10/2024
	Thứ 5
24/10/2024
	Thứu 6 25/10/2024
	Thứu 7 26/10/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	PTNT
Khám phá cái ấm
	PTNN
DTĐTT: Ấm và chảo

	PTTM
Tô màu cái ấm 
	PTNT
Ôn nhận biết gọi tên hình vuông ,hình chữ nhật 
	PTTM
DH: Tôi là cái ấm trà 

	
	
2. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát, trò chuyện về cái ấm
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV2
	- Quan sát cái ấm sành
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do ở KV3
	- QS cái ấm đất.
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do ở Kv4
	- Quan sát cách pha trà
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở KV5
	- Quan sát cái ấm nhôm.
- TCVĐ: Gia đình thỏ thi chạy
- Chơi tự do ở KV6
	-  Quan sát, hướng dẫn đun nước sôi.
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do ở KV1

	
	

3.Hoạt động chiều
	KCTN: Chiếc ấm sành nở hoa
	LQBT: Ấm và chảo
	Hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
	LQ nhận biết hình vuông, hình chữ nhật
	LQBH: Tôi là cái ấm trà
	ÔBT: Ấm và chảo
Ôn vỗ tay: Tôi là cái ấm trà
ÔCC: Chiếc ấm sành nở hoa

	










TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 28/10/2024
	Thứ 3
29/10/2024
	Thứ 4
30/10/2024
	Thứ 5
31/10/2024
	Thứ 6 01/11/2024
	Thứ 7 02/11/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Chạy 15m theo hướng thẳng
	PTNT
Khám phá ngôi nhà
	PTNN
DTĐTT: Ngôi nhà
	PTTM
Tô màu ngôi nhà 
	PTNT
Nhận biết gọi tên hình tam giác, hình tròn 
	PTTM
DH: Nhà của tôi 

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát , trò chuyện về ngôi nhà của bé.
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do ở KV2
	- Quán sát nhà mái ngói.
-  TCVĐ: Gia đình thỏ thi chạy
- Chơi tự do ở KV3

	- Quan sát nhà mái bằng
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do ở Kv4
	- Quan sát nhà 2 tầng.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV5
	- Quan sát, trò chuyện về phòng khách, phòng ngủ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở KV6
	- Quán sát, trò chuyện về phòng bếp, phòng ăn
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do ở KV1

	
	

3.Hoạt động chiều
	KCTN: Ngôi nhà cầu vồng
	LQBT: Ngôi nhà
	VĐTN: Bé quét nhà
	Dạy thơ: Em yêu nhà em
	LQBH: Nhà của tôi
	ÔBT: Ngôi nhà, nhà của tôi
ÔCC: Ngôi nhà cầu vồng
ÔBH: Nhà của tôi



